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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT THANH NIÊN VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2021-2030 CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Luật Thanh niên ngày 16 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;
Căn cứ Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định về đối thoại đối với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;
Căn cứ Quyết định số 1712/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên;
Căn cứ Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ;
- Đoàn TNCSHCM Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, Vụ TCCB, DC 90.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Tạ Quang Đông


 
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT THANH NIÊN VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2021-2030 CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Kèm theo Quyết định số 3166/QĐ-BVHTTDL ngày 10/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực và hiệu quả.
- Xác định trách nhiệm và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong công tác thanh niên.
- Nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên.
- Góp phần thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 ban hành theo Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Yêu cầu
- Bảo đảm sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên.
- Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên.
- Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng lộ trình cụ thể bảo đảm các nhiệm vụ được thực hiện thống nhất, đồng bộ trong phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.
II. NỘI DUNG
1. Thực hiện tổ chức quán triệt, phổ biến Luật Thanh niên, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/03/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại đối với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030:
a) Tổ chức quán triệt, phổ biến Luật Thanh niên, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, Nghị định số 13/2021/NĐ-CP và Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ cho các công chức, viên chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ.
- Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.
- Hình thức tổ chức: Tổ chức Hội nghị hoặc hình thức phù hợp với thực tế.
- Đối tượng tham gia: Công chức, viên chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ.
- Thời gian thực hiện: Năm 2021 và các năm tiếp theo.
b) Tổ chức quán triệt, phổ biến Luật Thanh niên, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, Nghị định số 13/2021/NĐ-CP và Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ cho các đoàn viên thanh niên là công chức, viên chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ có tổ chức đoàn thanh niên trực thuộc Đoàn Thanh niên Bộ.
- Cơ quan chủ trì: Đoàn Thanh niên Bộ.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.
- Hình thức tổ chức: Tổ chức Hội nghị hoặc hình thức phù hợp với thực tế.
- Đối tượng tham gia: Đoàn viên thanh niên các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ có tổ chức đoàn thanh niên trực thuộc Đoàn Thanh niên Bộ.
- Thời gian thực hiện: Năm 2021 và các năm tiếp theo.
2. Tổ chức rà soát, sửa đổi, xây dựng các văn bản liên quan đến thanh niên
Thực hiện nhiệm vụ hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về thanh niên được quy định tại Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; tiến hành rà soát tính phù hợp, thống nhất của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến thanh niên, quản lý nhà nước về thanh niên; đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với các chính sách trong Luật Thanh niên.
- Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc rà soát và đề xuất, báo cáo kết quả rà soát về Bộ (qua Vụ Pháp chế).
- Thời gian thực hiện: Năm 2021 và các năm tiếp theo.
- Sản phẩm: Báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật.
3. Triển khai thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP:
3.1. Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 13/2021/NĐ-CP về việc chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí để thanh niên được tiếp cận, tích cực tham gia giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí cho thanh niên.
- Cơ quan chủ trì: Cục Văn hóa cơ sở.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021-2025; 2026-2030.
- Sản phẩm: Văn bản chỉ đạo hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
3.2. Thực hiện các quy định tại Nghị định số 13/2021/NĐ-CP về trách nhiệm của gia đình trong việc thực hiện chính sách đối với thanh niên, gồm: tạo điều kiện và đảm bảo quyền cho thanh niên thực hiện phổ cập giáo dục; tạo điều kiện phát triển năng khiếu; tư vấn, hướng nghiệp; trang bị, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng trong đời sống gia đình.
- Cơ quan chủ trì: Vụ Gia đình.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022-2025; 2026-2030.
- Sản phẩm: Chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
4. Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030:
4.1. Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện “Chương trình phát triển văn hóa đọc và hoàn thiện kỹ năng thông tin cho thanh niên” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại danh mục các nhiệm vụ để triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 ban hành kèm theo Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
- Cơ quan chủ trì: Vụ Thư viện.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2024-2030.
- Sản phẩm: Trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quyết định ban hành Chương trình phát triển văn hóa đọc và hoàn thiện kỹ năng thông tin cho thanh niên của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
4.2. Thực hiện nhiệm vụ ban hành “Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030” được quy định tại Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm và từng giai đoạn với các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên cụ thể, phù hợp với điều kiện phát triển của ngành, lĩnh vực.
- Cơ quan chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.
- Sản phẩm: Trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quyết định ban hành Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5. Triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP: Thực hiện nhiệm vụ tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP về trách nhiệm theo dõi, phát hiện sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP để xem xét tuyển dụng cho phù hợp với tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm cơ quan, tổ chức, đơn vị để xem xét, tuyển dụng.
- Cơ quan chủ trì: Vụ Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2021 và các năm tiếp theo.
- Sản phẩm: Văn bản chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở đào tạo thuộc Bộ.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Vụ Tổ chức cán bộ:
- Chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan hành chính thuộc Bộ triển khai thực hiện Kế hoạch bảo đảm tiến độ, nội dung theo quy định.
- Tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị; xây dựng dự thảo Báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
2. Vụ Kế hoạch, Tài chính: Hướng dẫn, bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước hàng năm để triển khai thực hiện Kế hoạch.
3. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ và các cơ quan, đơn vị có liên quan:
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện Kế hoạch đảm bảo chủ động, tích cực, hiệu quả.
- Các đơn vị chủ trì các nhiệm vụ được giao tại Mục II của Kế hoạch chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ và kinh phí trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.
- Hàng năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.
4. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phản ánh về Vụ Tổ chức cán bộ để được hướng dẫn, giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định./.
